
TÔNG CÔNG TY THÉP VN-CTCP
CÔNG TY CỎ PHÀN

GANG THÉP THÁI NGUYÊN
SỐ478TB- GTTN
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Thát Nguyên, ngày 16 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO
về việc mòi chào giá cạnh tranh cung cấp vật tu

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) có nhu cầu mua các loại vật
tu phục vụ sửa chữa Lò cao số 3, cụ thể như sau:

1. Hàng hóa- Số lượng- Yêu cầu chất lượng - Quy cách
- Hàng hóa là vật tu cho sửa chữa lớn Lò cao số 3 gồm: Gạch xây lò cao; bột

Chủng loại, số ượng, quy cách, các yêu cầu về chi tiêu chất lượng cho mỗi loại
(vữa) chịu nhiệt; chất than lạnh và vật liệu nhét phoi thép (Bê tông phoi Gang)

vật tư,... (Có đơn hàng và bản vẽ kèm theo).
Hàng hóa có xuất xú Trung Quốc; hàng hóa phải có giây chứng nhận chất

lượng (C) của nhà sản xuât và chứng nhận xuât xú (C/0) do Phòng thương mại và
Công nghiệp Trung Quốc pháthành.

Trọng lượng nêu trong hổ sơ là trọng lượng lý thuyềt. Trọng lượng thực tế được
xác định qua cân của TISCO khi giao hàng. Số lượng qua kiểm đếm thực tể khi giao
nhận.

2. Điều kiện về thời gian giao hàng và địa điểm giao hàng:
- Thời gian giao hàng: Giao hàng xong trước ngày ..2026.
- Địa điểm giao hàng: Hàng hóa được giao tại Chi nhánh Công ty CP Gang thép

Thái Nguy ên- Nhà máy Luyện Gang (EĐịa chi: Tô dân phố Cam Giá 2, phường Gia
Sàng - tinh Thái Nguyên)

3. Thời hạn thanh toán: Trong vòng 30 ngày kê từ ngày hoàn thành thủ tục
nghiệm thu nhập kho.

4. Các đơn vị tham gia chào giá cạnh tranh phải nộp bằng tiển mặt hoặc chuyến
khoản vào tài khoản của TISCO một khoản tiên trị giá 200.000.000 đồng (Hai trăm
triệu đồng) tiến bảo lãnh chào giá cạnh tranh để bảo vệ TISCO trong trường hợp đơn vị
trúng giá nhung không thực hiện ký họp đồng hoặc không nộp bảo lẫnh thực hiện hợp
đồng. TISCO sẽ trå lại khoản tiển này cho những đơn vị không trúng giá trong vòng 07
ngày làm việc sau ngày mở xét chào giá.

- Thông tin tài khoản:
+ 117000023226
+ 3900000368

Ngân hàng TMCP Công thương Lưu Xá- Thái Nguyên.
- Ngân hàng đầu tu và phát triển Thái Nguyên

5. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: Đơn vị trúng giá, ký hợp đông phải thực hiện
bảo lânh thực hiện hợp đồng bằng thu bảo lãnh của ngân hàng hoặc bằng tiền mặt với
số tiên bảo lãnh tương ứng 5% giá trị hợp đông.

Kính mời các nhà cung cấp có năng lực tham gia chào giá các loại vật tu với các
điều kiện và nội dung yêu cầu của TISCO nêu trên.
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Báo giả gửi về Văn phòng TISCO trước 10h00° ngày 22/10/2026 (Yêu cầu báo
giá có chữ kỷ và du của Giám dốc dơn vị, để trong phong bì kín có niêm phong, ngoài
phong bì phải ghi rô "Chào giá cạnh tranh: Vật tư cho sửa chữūa lớn Lò cao số 3 – Nhà
máy Luyện gang"); Báo giá ghi đầy đủ các thông tin như số tải khoản, ngân hàng, địa
chi doanh nghiệp để TISCO chuyền trả số tiền đẫm bảo dự chảo giá trong trường hợp
không trúng chào giá cạnh tranh). TISCO sẽ không xét những báo giá chào không đúng
với nội dung yều cầu của TISCO và gửi về sau thời gian yêu cầu.

- Địa chi liên hệ: Tổ dân phố Cam Giá 2, phường
- Điện thoại: 0208 3832.060;

Noi nhận:
-Các khách hàng
-Luu VT, KHKD (VTXNK-7b) aoL

0208 3833.563.
Gia Sàng - tính Thái Nguyên.

Fax: 0208.3836421,

TÔNG GIÁM ĐÓC
OO100165.

CỘNGÌY
CổPHÂN

GANGTHĻT
e\THÁINGUYỀN

KT,TỔŅGÁM ĐỐÇ
PHÓTỔNGeIÁM ĐỐC
Ha Cuán Hong
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Phụ lục: Chi tiêu kỹ thuật gạch xây lò cao, vữa chịu nhiệt và chất than đầm lạnh, phoi
gang – Năm 2026

1) Chỉ tiêu hóa lý các loại gach xây lò cao:

|TT Tên vật tu, hạng mục
Gạch các bon nhôm
LOẠI: G1- G6
Al,03
C
Cường độ chịunénởnhiệtđộthường

Đơnvị tính Chi tiêu Ghi chú

>68
>12
250
>12

2
3
4Cuờng độchịugãyởnhiệtđộthường
II Gạch cao nhôm (AI203 >70%)
|LOẠI:Y]*-Y2*-Y3*

2 FezO3
Al,O;1

3Cường độ chịu nén ởnhiệt độthường
4 CuỜng độ chịu gãy ở nhiệt độ thường
5 Độ chịu lửa
II Gạchcaonhôm(A1203> 65%)

LOẠI: G1- G6, TG2, TG4, TG6
1

2
3

5

AlO3
Fez0
Cường độ chju nén ở nhiệt độ thường
Cườngđộ chịu gãy ởnhiệtđộthuờng
Độ chịu lửa

IVGạch caonhôm(AI203>48%)
|LOẠI: H20-H21

1

3

AlLO3
Cường độ chịu nến ở nhiệt độ thường
Độ chịu lửa

%
|Mpa
|Mpa

>70
s1,8
>50
>12
>1790

>65
s1,8
>50
>12
>1790

|Mpa
Mpa

|%
|%
Mpa
Mpa
C

%
Mpa
°C

>48
>45
>1750

2) Dung sai kích thước và tiêu chuần mặt ngoài gạch xây lò cao:

|TT
1

2

Hạng mục chỉ tiêu
Dung sai kích thuớc cho phép
Chiêu dài
Chiềudàiriênggạchđáy lò (G2)
Chiêu rộng
Chiêu dày
Cong vênh
Gạch đáy lò
Gạch cảc bộ phận khác

3 Độ dài vết nút
Khi độ rộng < 0,25mm
Khi độ rộng 0,26+0,50mm
Khi độ rộng >0,50mm

ĐVT

%
mm
%
mm

Trị số

±1,0
+2,0
+2,0
+1,0

mm
1mm

mm
S1,5

Không hạn chê
<15

Không cho phép



Phụ lục: Chỉ tiều kỹ thuật gạch xây lò cao, vữa chịu nhiệt và chất than đầm lạnh, phoi
gang- Năm2026
4 Độ dài vết nứt mặt cắt sản phẩm
|Khiđộrộng<0,25mm
Khi độrộng0,26+0,50mm
|Khi độ rộng>0,50mm
Bề mặt viên gạch

Dung sai trọng lượng (đơn trọng)

3) Chỉ tiêu hóa lý vữa (bột) chịu nhiệt:
TT

1

Hạng mục
Bột các bon nhôm (cỡ hạt 0,075mm)

Hàmlượng Al,0;
Thànhphân hóa họcHàm lượngC

Thời gian dính kết
Bột caonhôm (cỡ

Thành phần hóa học
hạt0,075mm)
Hàm lượng Al,03

Thời gian dính kết

Độ hạt

4) Chất than đầm lạnh:

Hạng mục
%C

Luu huỳnh
Tỷ lệ tro

Tỷ lệ bôc hơi

>0,5mm
<0,075 mm

Đơn

%

5

6

mm
Khônghạn chế

S15
Không chophép
Không bong tróc

+0,25

Ghi chú

Kg/viên

Đơnvị

%
%
Min

%

Min

Chỉ tiêu

>68
>12
1,5~3

>65
1,5~3
<11%
< 50%

4
II
1

2

3

Chỉ tiêu

70,0
s1,0
20,6

< 13,5

Ghi chủ

Thành phần hóa
học %

%

5) Vật liệu nhét phoi thép (bê tông phoi gang trộn sằn):

Hạng mục

Tỷ lệ pha trộn
Phoi gang sạch
cỡ hạt 1+3mm

STroGIÁM ĐÓC
CHINHANH

GANGTHEPTHÁN NGUỰEN)|
acÔNGTYCỔBHẦNMO

3 NHẢMÂY

OGNguyển Anh Hải
LUYỆNGANG

Nguyễn Minh Hùng

Đơn vị

%

Chi tiêu

>50,0

PHÒNG KỸ THUẬT

Ghi chú

Ngày 16/10/2026
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

Đồng Sỹ Nguyên
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